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	Chương
	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Một số yếu tố thống kê và xác suất
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	[bookmark: _GoBack]Thu thập, phân loại, biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước.
	1
(0,25đ)
	1
(0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	25%

	
	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	
	
	1
(0,25đ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có 
	
	
	1
(0,25đ)
	
	
	1
(0,5đ)
	
	
	

	
	
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với một số mô hình xác suất đơn giản. Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	1
(0,25đ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	
	
	
	
	
	1
(0,5đ)
	
	
	

	2
	Phân số và số thập phân
	Phân số
	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số
	1
(0,25đ)
	
	1
(0,25đ)
	
	
	
	
	
	50%

	
	
	
	Các phép tính với phân số
	
	
	
	1
(0,5đ)
	
	3
(1,5đ)
	
	1
(0,5đ)
	

	
	
	Số thập phân
	Số thập phân và các phép tính với số thập phân. Tỉ số và tỉ số phần trăm
	1
(0,25đ)
	
	1
(0,25đ)
	1
(0,5đ)
	
	2
(1,0đ)
	
	
	

	3
	Hình học phẳng
	Điểm, đường thẳng, tia
	2
(0,5đ)
	1
(0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	25%


	
	
	Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
	
	
	
	2
(1,0đ)
	
	
	
	
	

	
	
	Góc. Các góc đặc biệt. Số đo góc
	2
(0,5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng: Số câu
Điểm
	8
(2,0đ)
	2
(1,0đ)
	4
(1,0đ)
	4
(2,0đ)
	
	7
(3,5đ)
	
	1
(0,5đ)
	26
(10đ)

	Tỉ lệ
	30%
	30%
	35%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%


Lưu ý:
– Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan là các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, mỗi câu hỏi có 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
– Các câu hỏi tự luận là các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.
– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
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	[bookmark: _Hlk127450705]STT
	Chương
	Nội dung kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Một số yếu tố thống kê và xác suất
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Thu thập, phân loại, biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước.
	Nhận biết:
‒ Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản.
– Nêu được đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê.
Thông hiểu: 
‒ Thực hiện được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác.
	1TN, 1TL
	
	
	

	
	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	Nhận biết:
‒ Đọc được các dữ liệu ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
Thông hiểu:
‒ Mô tả được các dữ liệu ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
Vận dụng: 
‒ Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
	
	1TN
	
	

	
	
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có 
	Nhận biết:
‒ Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học trong Chương trình lớp 6 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 6, Khoa học tự nhiên lớp 6,...) và trong thực tiễn (ví dụ: khí hậu, giá cả thị trường...).
Thông hiểu:
‒ Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
Vận dụng:
‒ Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart).
	
	1TN
	1TL
	

	
	
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với một số mô hình xác suất đơn giản. Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	Nhận biết:
‒ Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản (ví dụ: ở trò chơi tung đồng xu thì mô hình xác suất gồm hai khả năng ứng với mặt xuất hiện của đồng xu,...).
Thông hiểu:
‒ Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	1TN
	
	
	

	
	
	
	Mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	Vận dụng:
‒ Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	
	
	1TL
	

	2
	Phân số và số thập phân
	Phân số
	Phân số. Tính chất cơ bản của phân số. So sánh phân số
	Nhận biết:
‒ Nhận biết được phân số với tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm.
‒ Nhận biết được khái niệm hai phân số bằng nhau và nhận biết được quy tắc bằng nhau của hai phân số.
‒ Nêu được hai tính chất cơ bản của phân số.
‒ Nhận biết được số đối của một phân số.
‒ Nhận biết được hỗn số dương.
Thông hiểu:
‒ So sánh được hai phân số cho trước.
	1TN
	1TN
	
	

	
	
	
	Các phép tính với phân số
	Thông hiểu:
‒ Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số với phân số.
‒ Tính được giá trị phân số của một số cho trước và tính được một số biết giá trị phân số của số đó. 
Vận dụng:
‒ Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
‒ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với các phép tính về phân số (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí,...).
Vận dụng cao:
‒ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về phân số.
‒ Tính tổng dãy số có quy luật.
‒ Tìm điều kiện để phân số là phân số tối giản, phân số có giá trị nguyên, …
	
	1TL
	3TL
	1TL

	
	
	Số thập phân
	Số thập phân và các phép tính với số thập phân. Tỉ số và tỉ số phần trăm
	Nhận biết:
‒ Nhận biết được số thập phân âm, số đối của một số thập phân.
Thông hiểu:
‒ So sánh được hai số thập phân cho trước.
‒ Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân.
‒ Tính được tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng.
‒ Thực hiện được ước lượng và làm tròn số thập phân.
‒ Tính được giá trị phần trăm của một số cho trước và tính được một số biết giá trị phần trăm của số đó.
Vận dụng:
‒ Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số thập phân trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
‒ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với các phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm (ví dụ: các bài toán liên quan đến lãi suất tín dụng, liên quan đến thành phần các chất trong Hoá học,...).
Vận dụng cao: 
‒ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với các phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm.
	1TN
	1TN, 1TL
	2TL
	

	3
	Hình học phẳng
	Điểm, đường thẳng, tia
	Nhận biết:
‒ Nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng: điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
‒ Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, song song.
‒ Nhận biết được khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.
‒ Nhận biết được khái niệm điểm nằm giữa hai điểm.
‒ Nhận biết được khái niệm tia, hai tia đối nhau.
	2TN, 1TL
	
	
	

	
	
	Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
	Nhận biết:
‒ Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.
Thông hiểu: 
‒ Xác định được điểm nằm giữa hai điểm khi biết độ dài các đoạn thẳng.
‒ Tính được độ dài đoạn thẳng.
– Giải thích được một điểm là trung điểm của một đoạn thẳng.
	
	
	2TL
	

	
	
	Góc. Các góc đặc biệt. Số đo góc
	Nhận biết:
‒ Nhận biết được khái niệm góc, điểm trong của góc (không đề cập đến góc lõm).
‒ Nhận biết được các góc đặc biệt (góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt).
‒ Nhận biết được khái niệm số đo góc.
	2TN
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	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …

	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN – LỚP 6
NĂM HỌC 
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian giao đề)



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào phương án đúng duy nhất trong mỗi câu dưới đây:
Câu 1. Sau khi học xong bài “Sơn Tinh, Thủy Tinh”, bạn Lan đã thống kê lại các đồ sính lễ mà Vua Hùng có yêu cầu hai chàng trai đem đến thì sẽ gả con gái cho như sau: cơm nếp, bánh chưng, bánh dày, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.
Dữ liệu không hợp lí là
	A. Gà chín cựa;		B. Ngựa chín hồng mao;
	C. Bánh dày;		D. Bánh chưng.
Câu 2. Tổng số gia cầm tại trang trại nhà bác Chi là 150 con. Số lượng mỗi loài được biểu diễn trong  biểu đồ tranh dưới đây:
	Gà
	

	Vịt
	

	Ngỗng
	

	Ngan
	

	: 10 con vật.


Số  cần bổ sung vào bảng để biểu diễn số ngỗng là:
	A. 30;	B. 40;	C. 3;	D. 4.
[bookmark: _Hlk128401039]Câu 3. Một cửa hàng bán giày, thống kê số lượng giày đã bán trong một tháng để nhập về cho tháng sau. 
	Cỡ giày
	36
	37
	38
	39
	40
	41

	Số giày bán được
	33
	40
	45
	35
	28
	27


Hỏi tháng sau cửa hàng nên nhập nhiều giày cỡ số mấy?
	A. Cỡ giày 38, 39;		B. Cỡ giày 36, 37;
 	C. Cỡ giày 37, 38;		D. Cỡ giày 40, 41. 

Câu 4. Trong hộp có 4 chiếc thẻ được đánh các số . Cô giáo cho bạn Mai rút ngẫu nhiên một chiếc thẻ trong hộp. Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên chiếc thẻ là




	A. ;	B. ;	C. ;	D. .



Câu 5. Với , biểu thức  là phân số khi giá trị của  thỏa mãn 




	A. ;	B. ;	C. ;	D. .
Câu 6. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:




	A. ;	B. ;	C. ;	D. .

Câu 7. Số  được viết dưới dạng phần trăm là:




	A. ;	B. ;	C. ;	D. .


Câu 8.  của  là




	A. ;	B. ;	C. ;	D. .
Câu 9. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?
	A. Hai tia có nhiều điểm chung chỉ khi chúng là hai tia trùng nhau;
	B. Hai tia phân biệt và có gốc chung luôn là hai tia đối nhau;
	C. Hai tia không chung gốc luôn là hai tia không có điểm chung;



	D. Hai tia  và  tạo thành đường thẳng  đối nhau.




Câu 10. Cho hai điểm  nằm cùng phía đối với điểm  và hai điểm  nằm cùng phía đối với điểm . Hình vẽ nào dưới đây là đúng?
[image: ]
	A. Hình 1;	B. Hình 2;	C. Hình 3;	D. Hình 4.



Câu 11. Hai đường thẳng  cắt nhau tại . Số góc tạo thành tại đỉnh  là
	A. 3;	B. 4;	C. 5;	D. 6.
Câu 12. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là khẳng định đúng?

	A. Góc có số đo  là góc tù;
	B. Một góc không phải là góc tù thì phải là góc nhọn;
	C. Góc nhọn có số đo lớn hơn số đo của góc tù;

	D. Góc có số đo  là góc nhọn.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
[bookmark: _Hlk121228539][bookmark: _Hlk121235170]Bài 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

	a) ;

	b) ;

	c) .

Bài 2. (1,0 điểm) Tìm , biết:

	a) ;	

	b) .





Bài 3. (1,0 điểm) Lớp  có ba loại học sinh: giỏi, khá, trung bình. Trong đó,  số học sinh giỏi là 8 bạn. Số học sinh giỏi bằng  số học sinh khá. Số học sinh trung bình bằng  tổng số học sinh khá và học sinh giỏi. Tìm số học sinh của lớp ?








Bài 4. (1,5 điểm) Cho đường thẳng . Lấy điểm  thuộc đường thẳng . Lấy điểm  thuộc tia , điểm  thuộc tia  sao cho .

	a) Trong ba điểm  thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

	b) Tính độ dài đoạn thẳng .





	c) Trên đoạn thẳng  lấy điểm  sao cho . Giải thích tại sao điểm  là trung điểm của đoạn thẳng .
Bài 5. (1,5 điểm) 
1. Biểu đồ ở hình bên dưới thống kê số lượng ti vi bán được của một cửa hàng điện máy trong bốn tháng cuối năm 2022.

a) Tháng nào cửa hàng bán được nhiều ti vi nhất và nhiều hơn tháng bán được ít nhất là bao nhiêu chiếc?
b) Giải bóng đá World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11 và tháng 12. Sự kiện đó có liên quan đến việc mua bán ti vi trong thời gian đó hay không?



2. Tiến hành đo nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội trong 30 ngày nắng nóng, người ta thấy có 18 ngày có nhiệt độ trên , 2 ngày có nhiệt độ . Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện nhiệt độ ngoài trời dưới .

[bookmark: MTBlankEqn]Bài 6. (0,5 điểm) Tính tỉ số  biết:


 và .


D. ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO …
TRƯỜNG …

	ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN: TOÁN – LỚP 6
NĂM HỌC 


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
Bảng đáp án:
	[bookmark: _Hlk121908303]Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	C
	C
	B
	C
	B
	B
	D
	A
	A
	D
	A


Hướng dẫn giải phần trắc nghiệm
Câu 1.
Đáp án đúng là: C
Món ăn không được nhắc đến trong đồ sính lễ là bánh dày.
Câu 2.
Đáp án đúng là: C

Số gà, vịt, ngan tại trang trại là:  (con).
Tổng số gia cầm tại trang trại của bác Chi là 150 con nên số ngỗng là:

 (con).

Vậy số  cần bổ sung vào bảng để biểu diễn số ngỗng là: .
Câu 3.
Đáp án đúng là: C
Quan sát bảng thống kê, ta thấy hai cỡ giày cửa hàng bán được nhiều nhất là cỡ 37, 38.
Vậy cửa hàng nên nhập nhiều giày cỡ số 37, 38.
Câu 4.
Đáp án đúng là: B




Bạn Mai có thể rút được chiếc thẻ trong hộp đánh số  hoặc số  hoặc số  hoặc số . 

Vậy tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên chiếc thẻ là .
Câu 5.
Đáp án đúng là: C




Với , biểu thức  là phân số khi giá trị của  thỏa mãn .
Câu 6.
Đáp án đúng là: B




Ta có ; ;  và .
Vậy khẳng định đúng là B.
Câu 7.
Đáp án đúng là: B

Ta có .
Câu 8.
Đáp án đúng là: D


 của 46 là: .
Câu 9.
Đáp án đúng là: A
Hai tia có nhiều điểm chung tức là có nhiều hơn 2 điểm chung, do đó chúng là hai tia trùng nhau.
Câu 10.
Đáp án đúng là: A

Vẽ ba điểm  thẳng hàng.



Hai điểm  nằm cùng phía đối với điểm  nên điểm  không là điểm nằm giữa.



Hai điểm  nằm cùng phía đối với điểm  nên điểm  không là điểm nằm giữa.


Từ đó suy ra điểm  nằm giữa hai điểm .
[image: ]
Câu 11.
Đáp án đúng là: D
[image: ]


Có 6 góc tạo thành tại đỉnh  là: .
Câu 12.
Đáp án đúng là: A

Góc có số đo  là góc tù. Do đó A đúng.
Một góc không phải là góc tù thì có thể là góc nhọn hoặc góc vuông hoặc góc bẹt. Do đó B sai.
Góc nhọn có số đo nhỏ hơn số đo của góc tù. Do đó C sai.

Góc có số đo  là góc vuông. Do đó D sai.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm) 
	
a) 





;
	
b) 









.
	
c) 







.


Bài 2. (1,0 điểm) 
	
a) 







Vậy .
	
b) 













Vậy .


Bài 3. (1,0 điểm) 

Số học sinh giỏi của lớp là:  (học sinh)

Số học sinh khá của lớp là:  (học sinh)

Số học sinh trung bình của lớp là:  (học sinh)


Số học sinh lớp  là:  (học sinh).
Bài 4. (1,5 điểm) 
[image: ]


a) Ta có: và  là hai tia đối nhau






Mà  thuộc tia ,  thuộc tia  nên  và  là hai tia đối nhau



Do đó điểm  nằm giữa hai điểm  và .




b) Vì  nằm giữa hai điểm  và  nên 

Suy ra .


c) Trên tia  ta có 


Do đó  là điểm nằm giữa hai điểm 

Nên 

Suy ra .



Ta có: điểm  nằm giữa hai điểm  và 


Nên điểm  là trung điểm của đoạn thẳng .
Bài 5. (1,5 điểm) 
1. 
a) Tháng 12 cửa hàng bán được nhiều ti vi nhất.
Tháng 9 cửa hàng bán được ít ti vi nhất.
Tháng 12 bán được nhiều hơn tháng 9 bán được số chiếc ti vi là: 

 (chiếc).
b) Sự kiện Giải bóng đá World Cup 2022 có liên quan đến việc mua bán ti vi trong tháng 11 và tháng 12, có thể vì nhu cầu xem bóng đá trên ti vi tăng cao. 
2. 

Xác suất thực nghiệm của sự kiện nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội dưới  là:

.
Bài 6. (0,5 điểm) 

Với  ta có: 



   

   

   



Với , để  nhận giá trị nguyên thì 

Tức là 
Ta có bảng sau:



Ta thấy tất cả các giá trị n tìm được ở trên đều thỏa mãn điều kiện .


Vậy giá trị  cần tìm là .
Ta có:















Suy ra, .
Số ti vi cửa hàng bán được
trong 4 tháng cuối năm 2022
Chi nhánh 2	
Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	28	23	53	78	Tháng

Số ti vi
bán được
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